
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực, hạng CCHN Hạn CCHN

1 Nguyễn Hữu Hà 04/6/1989 045089005434 21/12/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Cam Tuyền, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

06/6/2024 - 

06/6/2029

2 Nguyễn Trường Sinh 13/3/1981 045081002652 25/5/2023
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

06/6/2024 - 

06/6/2029

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

06/6/2024 - 

06/6/2029

3 Trương Công Đức 13/5/1979 045079003701 17/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
Đại học Duy Tân Chính quy Kỹ sư xây dựng 

ĐẠT - hạng II

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

06/6/2024 - 

06/6/2029

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

06/6/2024 - 

06/6/2029

4 Trần Văn Hoàn 16/11/1986 045086005684 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

06/6/2024 - 

06/6/2029

5 Đào Văn Thực 20/8/1991 045091000730 25/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
Đại học Đông Á Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông

06/6/2024 - 

06/6/2029

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

06/6/2024 - 

06/6/2029

6 Lê Hùng Huy 12/01/1983 045083003865 09/02/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

ĐẠT - hạng III

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

06/6/2024 - 

06/6/2029

7 Nguyễn Hồng Vương 12/4/1983 045083003403 29/9/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

06/6/2024 - 

06/6/2029
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8 Trần Thái Chung 24/5/2024 045082008906 25/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

06/6/2024 - 

06/6/2029

9 Lê Quang Tuấn 24/4/1983 045083001104 27/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông

06/6/2024 - 

06/6/2029

ĐẠT - hạng II

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

06/6/2024 - 

06/6/2029

10 Đặng Trọng Hiền 10/7/1991 045091009631 11/11/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Công 

nghệ - Kinh tế và 

Thủy lợi miền 

Trung

Chính quy
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông

06/6/2024 - 

06/6/2029

11 Lê Xuân Đại 04/02/1983 045083005030 10/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đại học Thủy lợi Tại chức

Kỹ sư công trình 

thủy lợi

ĐẠT - hạng II

Khảo sát địa hình

06/6/2024 - 

06/6/2029

12 Lê Đức Thiện 05/10/1984 045084008852 18/7/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 2, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông

06/6/2024 - 

06/6/2029

13 Trương Song Nam 08/5/1985 045085009265 17/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông 

24/10/2024 - 

24/10/2029

14 Hoàng Anh Quang 30/8/1984 046084007705 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy Thạc sỹ cầu đường

ĐẠT - hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình

24/10/2024 - 

24/10/2029

15 Lê Thị Ngọc Hà 21/02/1991 045191006590 14/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 2, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
Đại học Đà Nẵng Chính quy

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông 

24/10/2024 - 

24/10/2029

Danh sách cấp gia hạn gồm 15 cá nhân, tương ứng 19 lĩnh vực./.
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